SỞ Y TẾ


- Địa chỉ: 155A Bùi Thị Trường, phường 5, Cà Mau


- Số điện thoại trực:
          3833224


- Số Fax: 



3831019


- Email: soyte@camau.gov.vn
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	Sở Y tế
	
	
	

	1
	Huỳnh Trung Kiên
	Giám đốc
	3836104
	3832767
	0919177525

	2
	Nguyễn Trung Nhân
	Phó Giám đốc
	3832054
	2211511
	0913986902

	3
	Trịnh Hòa Lợi
	Phó Giám đốc
	3826436
	2210589
	0913988149

	4
	Huỳnh Quốc Việt
	Phó Giám đốc
	3550947
	3834346
	0913893293

	5
	Nguyễn Hoàng Vũ
	Chánh Văn phòng
	3833224
	3835976
	0917525525

	6
	Phạm Minh Pha
	Phó Văn phòng
	3833224
	3815232
	0918288055

	7
	Lê Ngọc Nhi
	Văn thư
	3831019
	3828981
	09181450567

	Bệnh viện đa khoa Cà Mau
	
	
	

	1
	Trịnh Hòa Lợi
	Giám đốc
	3826436
	2210589
	0913988149

	2
	Lưu Anh Tài
	Phó Giám đốc
	3836858
	3832030
	0913668635

	3
	Trần Thị Chính
	Phó Giám đốc
	3567413
	3834262
	0918162226

	4
	Huỳnh Trung Lập
	Phó Giám đốc
	3832117
	3835285
	0913656541

	5
	Vĩnh Đỗ
	Trưởng Phòng HCQT
	3567220
	3836577
	0909619657

	Bệnh viện Phụ sản
	
	
	

	1
	Lê Thắng
	Giám đốc
	3567586
	3815474
	0918390477

	2
	Võ Thành Lợi
	Phó Giám đốc
	3567608
	3828492
	0913986447

	3
	Đặng Bé Nam
	Phó Giám đốc
	3567607
	3831095
	0913986571

	4
	Trịnh Hồng Út
	Trưởng Phòng TCHC
	3567610
	3838551
	0982077699

	Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng
	
	
	

	1
	Trần Văn Việt
	Giám đốc
	3811165
	3835076
	0913762986

	2
	Trương Hoàng Nguyên
	Phó Giám đốc
	3831089
	
	0918786553

	3
	Võ Tấn Nghĩa
	Trưởng Phòng TCHC
	3838443
	3811132
	0909998039

	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Dân
	Giám đốc
	3821358
	3668502
	0913986700

	2
	Đặng Hải Đăng
	Phó Giám đốc
	3837906
	3826860
	0913785113

	3
	Lê Ngọc Định
	Phó Giám đốc
	3826861
	3668182
	0918378113

	4
	Trần Hồng Cẩm
	Trưởng Phòng TCHC
	3831009
	
	0915720558

	Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội
	
	
	

	1
	Trần Quang Khóa
	Giám đốc
	2200629
	3834031
	0913893329

	2
	Trần Hiến Khóa
	Phó Giám đốc
	3826525
	3834627
	0913653361

	3
	Trương Chí Thảo
	Phó Giám đốc
	3836405
	3834701
	0918036073

	4
	Phạm Văn Chuốc
	Trưởng Phòng TCHC
	3831127
	
	0918051598

	Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	
	
	

	1
	Trần Nguyệt Hoàng
	Giám đốc
	3836467
	3834031
	0982806363

	2
	Trương Minh Kiển
	Phó Giám đốc
	3824226
	3832062
	0983040670

	3
	Nguyễn Văn Cát
	Trưởng Phòng TCHC
	3831483
	3825807
	0913699958

	Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
	
	
	

	1
	Dương Trung Thu
	Giám đốc
	3838496
	3868311
	0913789022

	2
	Nguyễn Trường Sơn
	Phó Giám đốc
	3565190
	3834753
	0918553194

	3
	Nguyễn Thanh Tặng
	Trưởng Phòng TCHC
	3565185
	3828517
	0982811515

	Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe
	
	
	

	1
	Huỳnh Văn Hùng
	Giám đốc
	3835035
	3838742
	0942847370

	2
	Nguyễn Ngọc Hiền
	Phó Giám đốc
	3820888
	3824064
	0919135763

	3
	Võ Hùng Sơn
	Trưởng Phòng TCHC
	3835421
	3821262
	01239146933

	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm
	
	

	1
	Kiều Minh Tâm
	Giám đốc
	3830426
	3833018
	0913788837

	2
	Dương Trần Thiên Duyên
	Phó Giám đốc
	3831639
	3837905
	0913861472

	3
	Hồ Ngọc Minh
	Trưởng Phòng HCTH
	3831639
	3830948
	0913729874

	Trung tâm Giám định Y khoa
	
	
	

	1
	Nguyễn Hậu
	Giám đốc
	3812074
	3820427
	0919347315

	2
	Đặng Hoàn Văn
	Phó Giám đốc
	3831060
	
	0918218926

	Trung tâm Pháp y
	
	
	

	1
	Trần Việt Bắc
	Giám đốc
	3822349
	3860418
	0913147778

	2
	Trần Đắc Thuận
	Phó Giám đốc
	3822349
	3835436
	0913861829

	Chi cục Dân số - KHHGĐ
	
	
	

	1
	Huỳnh Quốc Việt
	Chi cục trưởng
	3824316
	3834346
	0913893293

	2
	Nguyễn Cao Hùng
	Chi cục phó
	3824829
	
	0908468115

	3
	Trần Thị Mỹ Xuyên
	Chi cục phó
	3837297
	3836612
	0907784690

	4
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Trưởng Phòng HCTH
	3838634
	3821135
	0918664070


